
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Hà Yến Vy 31181021792 QT bệnh án 236 online 3 3 không thay đổi 

2 Lâm Thị Kiều Vy 31201020645 KTVM 332 online 6,5 6,5 không thay đổi 

3 Bùi Thị Ngọc Anh 31191026571 KTTC 2C 347 27972 4,5 4,5 không thay đổi 

4 Trần Ngọc Trâm 31181025655 KTTC 2C 348 27973 4,5 4,5 không thay đổi 

5 Đinh Trần Linh Tâm 31191023898 KTTC 2C 339 online 8,5 8,5 không thay đổi 

6 Lê Xuân Hồ 31191024391 KTTC 2C 339 online 6,5 6,5 không thay đổi 

7 Nguyễn Thị Minh Hạnh 31191023258 KTTC 2C 339 online 2 2 không thay đổi 

8 Từ Lê Minh Anh 31191026414 KTTC 2C 340 online 4 4 không thay đổi 

9 Phan Đoàn Trúc Phương 31191024753 KTTC 2C 341 online 2 2 không thay đổi 

10 Võ Trọng Quý 31191023853 KTTC 2C 341 online 2,5 2,5 không thay đổi 

11 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 31191024155 KTTC 2C 342 online 7,5 7,5 không thay đổi 

12 Lê Bảo Châu 31191025354 KTTC 2C 343 online 8,5 8,5 không thay đổi 

13 Lâm Nguyễn Thùy Lan 31181021211 KTTC 2C 344 online 3 3 không thay đổi 

14 Nguyễn Long Nhật 31181022828 ĐTTC 334 27968 1,5 1,5 không thay đổi 

15 Trương Hán Ngọc Hân 31181024301 quản lý quỹ ĐT 328 online 2,5 2,5 không thay đổi 

16 Nguyễn Nhu Mẫn 31181024566 quản lý quỹ ĐT 335 online 5 5 không thay đổi 

17 Nguyễn Châu Thông 20204007 KTTC 2 363 online 8 8 không thay đổi 
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